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	1
	Xây dựng khung năng lực số cho học sinh phổ thông Việt Nam

Lê Anh Vinh
Email: vinhla@vnies.edu.vn
Bùi Diệu Quỳnh
Email: quynhbd@vnies.edu.vn 
Đỗ Đức Lân
Email: landd@vnies.edu.vn
Đào Thái Lai
Email: daothailai2015@gmail.com
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

101, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tạ Ngọc Trí
Email: ntri@moet.gov.vn
Bộ Giáo dục và Đào tạo

35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

TÓM TẮT:

Vai trò và vị trí của công nghệ thông tin trong lĩnh vực giáo dục cũng như ứng dụng công nghệ thông tin và thúc đẩy giáo dục công nghệ thông tin, giáo dục các kĩ năng số ngày càng quan trọng khi đặt trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra với tốc độ nhanh chưa từng có. Chuyển đổi số trong giáo dục trở thành nhiệm vụ cấp bách khi quốc gia phải đối diện với nhiều thách thức từ dịch bệnh Covid 19 như hiện nay. Yêu cầu phải chuyển đổi từ dạy và học theo cách truyền thống sang việc dạy và học trên các nền tảng số là một xu thế tất yếu. Sử dụng thành thạo các thiết bị công nghệ số đối với cả người học và người dạy là tiền đề hướng đến thực hiện các mục tiêu giáo dục trong thời đại công nghệ số. Bài viết tổng quan nghiên cứu các định nghĩa về năng lực số, tìm hiểu các khung năng lực số trên thế giới, rà soát Chương trình Giáo dục phổ thông môn Tin học năm 2018 ở Việt Nam, từ đó đề xuất khung nang lực số cho học sinh phổ thông Việt Nam. Đây có thể xem là bài viết chi tiết về khung năng lực số dành cho học sinh phổ thông Việt Nam với mong muốn góp phần cung cấp thông tin cho các nhà nghiên cứu về cách tiếp cận xây dựng năng lực số của trẻ em trong nhà trường hiện nay trên thế giới và tại Việt Nam. 

Từ khóa: Năng lực số, kĩ năng, Thông tin và công nghệ, ICT.
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	Hệ sinh thái giáo dục trực tuyến

Nguyễn Mai Hương

Email: huongnm@hou.edu.vn 
Trần Thị Lan Thu

Email: thutl@hou.edu.vn

Ngô Hoàng Đức

Email: ducnh@hou.edu.vn

Trường Đại học Mở Hà Nội

101 Nguyễn Hiền, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

TÓM TẮT:

Cùng với công nghệ hiện đại, phép ẩn dụ hệ sinh thái đã làm thay đổi cách tiếp cận của các mô hình giáo dục. Tại Việt Nam, phương thức giáo dục trực tuyến chưa được xem như là một giải pháp hữu hiệu để song hành với phương thức giáo dục truyền thống nhằm tạo ra một hệ sinh thái giáo dục trực tuyến bền vững. Bằng phương pháp tổng hợp, so sánh từ các nghiên cứu mô hình hệ sinh thái giáo dục của các tác giả Brodo, J. A, Chang, V., Gütl, C và Jackson, N. J - Ward, R... phân tích và đánh giá khung khái niệm tiêu biểu về hệ sinh thái giáo dục của Bronfenbrenner và kinh nghiệm từ quá trình triển khai đào tạo trực tuyến tại Việt Nam trong thời gian qua. Bài viết, phân tích cấu trúc và các thành tố tạo nên hệ sinh thái giáo dục trục tuyến, từ đó đề xuất mô hình lí thuyết về hệ sinh thái giáo dục trực tuyến và các điều kiện đảm bảo hệ sinh thái giáo dục trực tuyến phát triển bền vững, trở thành nền tảng tin cậy, song hành cùng các hệ thống giáo dục quốc dân tại Việt Nam.

TỪ KHÓA: E-learning; E-learning Ecosystem; ICT.


	3
	Hệ sinh thái giáo dục: Tên gọi và cách tiếp cận

Phạm Đức Quang
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Email: quangpd@vnies.edu.vn
TÓM TẮT: 

Thời gian qua ở Việt Nam, dạy học trực tuyến đã được triển khai và ngày càng gia tăng, cả về số lượng lẫn chất lượng.Thực tiễn dạy học trực tuyến cho thấy còn những khó khăn, chủ yếu liên quan tới cơ sở hạ tầng kĩ thuật, năng lực quản lí, tổ chức dạy học của cán bộ quản lí, giáo viên, hay khả năng tự chủ, tự học của học sinh. Để dạy học nói chung, dạy học trực tuyến nói riêng đạt chất lượng, hiệu quả thì rất cần phải tiếp cận tổng thể. Nhiều nhà khoa học đã đề cập đến Hệ sinh thái giáo dục, bao gồm con người (người dạy, người học,…); môi trường giáo dục (thực, ảo; tư liệu,...); các mối quan hệ giữa các đối tượng (phương thức giáo dục; đánh giá kết quả;...). Trên cơ sở tìm hiểu các bài viết của một số học giả, tác giả mô tả sơ bộ về cách tiếp cận hệ sinh thái giáo dục, các thành tố; hình dung về một số khó khăn, thuận lợi; tiêu chí đánh giá chất lượng; một mô hình hệ sinh thái giáo dục của Việt Nam. 
TỪ KHÓA: Hệ sinh thái; hệ sinh thái giáo dục; hệ sinh thái giáo dục trực tuyến.
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	Học tập dựa trên nền tảng công nghệ thông tin (E-learning) trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 
Nguyễn Thanh Phong

Email: phong.nt@ou.edu.vn 

Nguyễn Lê Hoàng Thuỵ Tố Quyên

Email: quyen.nlhtt@ou.edu.vn
Huỳnh Đặng Bích Vy

Email:vy.hdb@ou.edu.vn 
Đoàn Hồ Đan Tâm

Email:tam.dhd@ou.edu.vn 

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh 
97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

TÓM TẮT: 
Cách mạng 4.0 đã làm thay đổi nhu cầu về lao động trên thị trường và học tập suốt đời là một xu thế tất yếu. Trong bối cảnh đó, nhu cầu học tập dựa trên công nghệ thông tin trở nên cấp thiết. Nghiên cứu này hướng đến việc tìm hiểu thứ bậc của nhu cầu này thông qua việc phỏng vấn sâu 12 chuyên gia, áp dụng kĩ thuật phân tích khoảng mờ FEAM (Fuzzy Extent Analysis Method). Kết quả nghiên cứu cho thấy, các nền tảng và công cụ kĩ thuật số được xếp theo thứ tự ưu tiên như sau: 1/ Hệ thống quản lí học tập (LMS); 2/ MOOCs; 3/ Mobile learning; 4/ Học tập qua video; 5/ Học tập qua trò chơi. Việc tìm hiểu và xếp hạng về các nền tảng và công cụ kĩ thuật số là cơ sở quan trọng cho chiến lược phát triển e-learning một cách thích hợp và hiệu quả.

TỪ KHOÁ: Công nghiệp 4.0; E-learning; FEAM; GD 4.0.
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	Đổi mới công tác giáo dục và đào tạo thích ứng với Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Đào Thanh Hải 

Email: haidt@vnies.edu.vn
Nguyễn Thùy Vinh 

Email: vinhnt@vnies.edu.vn
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Lê Hà 

Trường Đại học Quy Nhơn 

170 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, Bình Định, Việt Nam 

Email: nguyenleha@qnu.edu.vn
TÓM TẮT:

Bài viết tóm tắt những nét chính về việc thế giới đã trải qua ba cuộc cách mạng công nghiệp và hiện nay đang bắt đầu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (còn gọi là Cách mạng công nghiệp 4.0), nêu lên những đặc điểm cơ bản của các cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đã đặt ra cho giáo dục và đào tạo nhiều vấn đề cần phải quan tâm như là: tư duy để đổi mới giáo dục; xây dựng chương trình giáo dục, đào tạo hợp lí phù hợp với yêu cầu của cách mạng 4.0; đổi mới phương pháp dạy và học; xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lí đảm đương được các nhiệm vụ đổi mới quản lí giáo dục. Từ đó cho thấy sự ảnh hưởng mạnh của cuộc Cách mạng công nghiệp này, đặc biệt là đối với giáo dục và đào tạo. Nó đòi hỏi giáo dục và đào tạo Việt Nam phải đổi mới mạnh mẽ để đào tạo nguồn nhân lực có tâm huyết, có trình độ chuyên môn cao, năng động và sáng tạo trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
TỪ KHÓA: Cách mạng công nghiệp 4.0; giáo dục và đào tạo 4.0.
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	Một số vấn đề về giáo dục trực tuyến

Hà Thị Thuý 
Email: thuyht@vnies.edu.vn
Trần Thị Hiền Lương
Email: luongtth@vnies.edu.vn
Đào Văn Toàn
Email: toandv@vnies.edu.vn
Trần Thúy Ngà

Email: ngatt@vnies.edu.vn
Nguyễn Thị Thanh

Email: thanhnt@vnies.edu.vn
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

TÓM TẮT:

Giáo dục trực tuyến - cách tiếp cận học tập qua trung gian là cơ sở hạ tầng công nghệ - một xu thế tất yếu trong kỉ nguyên số hiện nay. Bài viết này cung cấp tổng quan một số vấn đề cơ bản về hệ sinh thái giáo dục trực tuyến, trong đó có các nhóm thành phần chủ yếu là kho học liệu số, cơ sở hạ tầng công nghệ, đội ngũ triển khai và người học. Mối tương quan đa chiều của các yếu tố đó giúp cho hệ sinh thái giáo dục trực tuyến được duy trì và phát triển bền vững. Bên cạnh đó, bài viết cũng nêu lên thực trạng giáo dục trực tuyến cấp phổ thông ở Việt Nam trong những năm gần đây và bước đầu đề ra giải pháp để hoạt động giáo dục trực tuyến đạt hiệu quả cao hơn.

TỪ KHÓA: Giáo dục trực tuyến; hệ sinh thái giáo dục trực tuyến; thư viện học liệu số; cơ sở hạ tầng công nghệ. 
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	Công nghệ chuỗi khối và khả năng ứng dụng để xác nhận quá trình học tập trong đào tạo trực tuyến

Nguyễn Đức Tuấn

Email: nguyenductuan@hou.edu.vn
Thái Thanh Tùng

Email: tttung@hou.edu.vn
Trường Đại học Mở Hà Nội

101 Nguyễn Hiền, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

TÓM TẮT: 
Trong bối cảnh hiện nay, do tác động của dịch Covid -19, nhiều cơ sở đào tạo đã đẩy mạnh hình thức đào tạo trực tuyến. Tuy nhiên, việc đào tạo trực tuyến hiện nay vẫn đang tồn tại nhiều vấn đề, đặc biệt là các yếu tố đảm bảo chất lượng. Với nhiều khoá học trực tuyến, việc xác minh quá trình học tập của học viên là thiếu minh bạch. Vì vậy, các đơn vị sử dụng lao động sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc xác minh các bằng cấp hay chứng chỉ của người ứng tuyển vì thông tin về quá trình học tập có thể bị chỉnh sửa. Từ những thực tiễn trên, công nghệ chuỗi khối (blockchain) được ứng dụng để đảm bảo tính đúng đắn của các hoạt động đào tạo và học tập. Đặc biệt là toàn bộ quá trình học tập của người học sẽ được lưu trữ một cách bền vững và công khai với những người tham gia. Bài báo trình bày tổng quan về công nghệ chuỗi khối, cách thức công nghệ này được ứng dụng trong giáo dục, đặc biệt là giáo dục trực tuyến. Bao gồm các vấn đề về lưu trữ thông tin người học, quá trình học tập, các chứng chỉ và bằng cấp một cách bền vững và an toàn, giúp cho những người quan tâm (nhà tuyển dụng/người sử dụng lao động) nhanh chóng xác minh được tính xác thực của các văn bản này mà không cần có sự tham gia của một bên được tin tưởng khác.
TỪ KHÓA: Blockchain; công nghệ chuỗi khối; giáo dục; xác nhận quá trình học tập; đào tạo trực tuyến.
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	Công nghệ chuỗi khối và khả năng ứng dụng để xác nhận quá trình học tập trong đào tạo trực tuyến

Nguyễn Đức Tuấn

Email: nguyenductuan@hou.edu.vn
Thái Thanh Tùng

Email: tttung@hou.edu.vn
Trường Đại học Mở Hà Nội

101 Nguyễn Hiền, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

TÓM TẮT: 
Trong bối cảnh hiện nay, do tác động của dịch Covid -19, nhiều cơ sở đào tạo đã đẩy mạnh hình thức đào tạo trực tuyến. Tuy nhiên, việc đào tạo trực tuyến hiện nay vẫn đang tồn tại nhiều vấn đề, đặc biệt là các yếu tố đảm bảo chất lượng. Với nhiều khoá học trực tuyến, việc xác minh quá trình học tập của học viên là thiếu minh bạch. Vì vậy, các đơn vị sử dụng lao động sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc xác minh các bằng cấp hay chứng chỉ của người ứng tuyển vì thông tin về quá trình học tập có thể bị chỉnh sửa. Từ những thực tiễn trên, công nghệ chuỗi khối (blockchain) được ứng dụng để đảm bảo tính đúng đắn của các hoạt động đào tạo và học tập. Đặc biệt là toàn bộ quá trình học tập của người học sẽ được lưu trữ một cách bền vững và công khai với những người tham gia. Bài báo trình bày tổng quan về công nghệ chuỗi khối, cách thức công nghệ này được ứng dụng trong giáo dục, đặc biệt là giáo dục trực tuyến. Bao gồm các vấn đề về lưu trữ thông tin người học, quá trình học tập, các chứng chỉ và bằng cấp một cách bền vững và an toàn, giúp cho những người quan tâm (nhà tuyển dụng/người sử dụng lao động) nhanh chóng xác minh được tính xác thực của các văn bản này mà không cần có sự tham gia của một bên được tin tưởng khác.
TỪ KHÓA: Blockchain; công nghệ chuỗi khối; giáo dục; xác nhận quá trình học tập; đào tạo trực tuyến.
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	Dạy học trực tuyến trong các trường đại học ở Việt Nam trong giai đoạn dịch bệnh covid 19 và kiến nghị các biện pháp thích ứng với trạng thái “bình thường mới”

Lê Đông Phương

Email: phuongld@vnies.edu.vn
Nguyễn Thị Hảo

Email: haont@vnies.edu.vn

Đào Thanh Hải

Email: haidt@vnies.edu.vn
Nguyễn Thùy Vinh

Email: vinhnt@vnies.edu.vn
Vũ Thị Quỳnh Nga

Email: ngvtq@vnies.edu.vn 
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

106 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

TÓM TẮT: 

Năm 2020, do tác động của đại dịch COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học chuyển một phần sang dạy học trực tuyến để giảm thiểu tác động của dịch bệnh và vẫn đảm bảo tiến độ dạy học. Sử dụng phương pháp tổng hợp dữ liệu thực tế, phân tích, so sánh các số liệu thực tiễn từ các trường đại học Việt Nam trong giai đoạn đại dịch COVID-19, bài viết mô tả và phân tích ảnh hưởng của đại dịch đến các trường đại học. Tác giả nhìn nhận ảnh hưởng đến nhà trường, giảng viên và sinh viên. Đặc biệt, bài viết cũng phân tích và đánh giá thực tiễn ứng phó của các trường đại học với những thay đổi gắn liền với sự chuyển đổi từ dạy học trực tiếp sang dạy học trực tuyến trên các phương diện: Chuyển đổi hình thức dạy học, bồi dưỡng giảng viên, các điều kiện đảm bảo và kiểm tra, đánh giá. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất các biện pháp để các trường đại học thích ứng với trạng thái “bình thường mới” hiện nay. 

TỪ KHÓA: Dạy học trực tuyến; giáo dục đại học; chuyển đổi số; đảm bảo chất lượng. 
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	Thái độ của sinh viên đối với việc làm bài tập đọc hiểu tiếng Anh sử dụng MS Forms trong MS Teams

Trần Thị Thanh Tú
Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu

Email tranthanhtusp@gmail.com

TÓM TẮT: 

Đọc hiểu là một trong trong những kĩ năng quan trọng của việc học ngôn ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng. Bài viết giới thiệu việc dạy đọc hiểu theo ba giai đoạn: Trước, Trong và Sau khi đọc sử dụng phần mềm MS Forms trong MS Teams và trình bày thái độ của sinh viên đối với việc làm bài tập đọc hiểu sử dụng MS Forms trong MS Teams ở mỗi giai đoạn. Kết quả cho thấy, nhìn chung sinh viên cảm thấy rất tích cực và hứng thú với hình thức dạy và học này ở cả ba giai đoạn của bài học. 

TỪ KHÓA: Kĩ năng đọc hiểu; MS Forms; MS Teams; thái độ của sinh viên.
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	Hệ thống quản lí học tập trực tuyến trong giáo dục đại học

Trần Quốc Trung
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Km10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Email: trungtq@ptit.edu.vn

TÓM TẮT:

Sự phát triển của công nghệ đa phương tiện và công nghệ thông tin cũng như việc sử dụng Internet trong xu thế của cuộc Cách mạng 4.0 được xem là những kĩ thuật giảng dạy mới hiện đại đã làm thay đổi cơ bản phương thức giảng dạy truyền thống. Các trường đại học đã không ngừng đưa ra những hình thức học tập đa dạng và phong phú theo phương thức đào tạo trực tuyến để không ngừng nâng cao khả năng học trực tuyến của người học trong một thị trường giáo dục trực tuyến đang phát triển nhanh dưới tác động của của Cách mạng 4.0 hiện nay. Điều này đặt ra yêu cầu quản lí đào tạo đại học cũng phải có những thay đổi thích ứng về hình thức đào tạo và phương pháp giảng dạy mới trên nền tảng số, để chủ động đón nhận và hòa nhập vào cuộc Cách mạng công nghệ 4.0. Việc ứng dụng hệ thống quản lí học tập trực tuyến (Learning Management system- LMS) trong hoạt động quản lí điều hành tại các trường đại học được xem như một phương tiện hữu ích và hiệu quả, nhằm tăng cường nội lực, tính chủ động của các đơn vị, góp phần hiện đại hóa giáo dục - đào tạo. Bài báo khái quát về hệ thống quản lí học tập LMS ở bậc ĐH. Trong phạm vi bài viết, tác giả giới thiệu tổng thể của loại hình LMS, mức độ phổ biến của LMS trên thới giới, thực trạng ứng dụng tại Việt Nam và xu hướng phát triển trong tương lai của hệ thống này. Các kết quả nghiên cứu có thể được sử dụng làm căn cứ để các trường đại học tại Việt Nam xem xét và lựa chọn việc áp dụng các mô hình LMS một cách phù hợp và hiệu quả với thực tiễn.

TỪ KHÓA: Đào tạo trực tuyến; hệ thống quản lí học tập trực tuyến; giáo dục đại học; quản lí đào tạo.
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	Bộ tiêu chí đánh giá trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học và đào tạo giáo viên

Nguyễn Khang

Email: khangn@vnies.edu.vn
Nguyễn Ngọc Ánh

Email: anhnn@vnies.edu.vn
Hoàng Thị Minh Anh

Email: anhhtm@vnies.edu.vn
Nguyễn Đức Ca

Email: cand@vnies.edu.vn
Phạm Ngọc Dương

Email: duongpn@vnies.edu.vn
Nguyễn Hoàng Giang                                               

Email:giangnh@vnies.edu.vn




Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

TÓM TẮT:

Dựa trên kết quả nghiên cứu các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam do nhóm tác giả của Trung tâm nghiên cứu Giáo dục  Đại học thực hiện, bài viết trình bày các cơ sở pháp lí và thực tiễn để xây dựng bộ tiêu chí đánh giá trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học và đào tạo giáo viên với các tiêu chuẩn và tiêu chí cụ thể. Dựa trên bộ tiêu chí này, cho phép thực hiện việc đánh giá, chấm điểm trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học và đào tạo giáo viên trên mạng internet. Mặt khác, theo bộ tiêu chí này các cơ sở giáo dục đại học và đào tạo giáo viên có thể thực hiện việc nâng cấp và cập nhật thường xuyên trang thông tin điện tử để đảm bảo cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch các thông tin chính thức của cơ sở giáo dục đại họcvà đào tạo giáo viên trên mạngInternet theo các quy định hiện hành.

TỪ KHÓA: Đánh giá; bộ tiêu chí; trang  thông tin điện tử; cơ sở giáo dục đại học; cơ sở đào tạo giáo viên.
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	Xây dựng quy trình dạy học môn Vật lí đại cương trong đào tạo đại học ngành Kĩ thuật theo tiếp cận
Phạm Thị Phú

Viện Sư phạm Tự nhiên - Trường Đại học Vinh

182 Lê Duẩn, thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam

Email: phudhvinh@gmail.com
Tạ Thị Kim Tuyến
Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm, Thành phố Hồ Chí Minh

140 Lê Trọng Tấn, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

E mail: tuyenttk@hufi.edu.vn
TÓM TẮT:

Đề xướng CDIO là một dự án quốc tế lớn nhằm cải cách chương trình đào tạo kĩ thuật bậc đại học, giúp thu hẹp khoảng cách giữa cơ sở đào tạo và thị trường lao động, đảm bảo cho người học phát triển toàn diện về kiến thức, kĩ năng nghề nghiệp và các tố chất, thích ứng tốt với môi trường làm việc chuyên nghiệp và luôn thay đổi. Nhiều trường đại học trên thế giới và tại Việt Nam đã áp dụng phương pháp luận CDIO để cải tiến chương trình đào tạo. Bài báo này giới thiệu kết quả nghiên cứu việc áp dụng tiếp cận CDIO trong dạy học Vật lí đại cương: đề xuất quy trình thiết kế và tổ chức dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược. 

TỪ KHÓA: CDIO; lớp học đảo ngược; quy trình dạy học; Vật lí đại cương.
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	Một số hoạt động sử dụng video hiệu quả trong dạy học các môn Tiếng Anh Khoa học kĩ thuật theo đường hướng CLIL

Nguyễn Thị Kim Oanh
Email: oanh.nguyenthikim@hust.edu.vn
Trần Thị Huệ

Email: hue.tranthi@hust.edu.vn
Viện Ngoại ngữ - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Số 01 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

TÓM TẮT:

Đi đôi với sự bùng nổ của video trên mạng Internet với đa dạng các loại chủ đề khác nhau là việc sử dụng video trong lớp học ngày càng phổ biến. Tại Viện Ngoại Ngữ, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, trong những năm gần đây, video bắt đầu được sử dụng rộng rãi cho các môn học Tiếng Anh Khoa học kĩ thuật theo đường hướng CLIL. Bài báo thảo luận những lí do tại sao video lại được sử dụng nhiều và cách thức giáo viên sử dụng video cho các môn học này. Bài báo hi vọng cung cấp những thông tin hữu ích, có tính ứng dụng cao cho giảng viên khi sử dụng video cho các môn học theo đường hướng CLIL nói chung và các môn Tiếng Anh Khoa học kĩ thuật nói riêng.

TỪ KHÓA: Lớp học theo đường hướng CLIL; sử dụng video cho lớp học Tiếng Anh.
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	Yêu cầu đảm bảo chất lượng đối với nội dung dạy học trực tuyến ở trường phổ thông trong bối cảnh hiện nay

Chu Cẩm Thơ
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam 

Email: thocc@vnies.edu.vn
TÓM TẮT: 

Từ những năm cuối của thế kỉ XX, dạy học trực tuyến đã được quan tâm, nghiên cứu, thử nghiệm và triển khai trên phạm vi toàn cầu. Ở Việt Nam, cùng với các chính sách ứng dụng công nghệ trong dạy học, sự phát triển của các nền tảng lưu truyền dữ liệu, mạng xã hội, các chương trình dạy học trực tuyến ra đời ngày càng nhiều. Giáo dục trực tuyến với ưu điểm: tài liệu được lưu trữ trên internet giúp cho người học dễ học, dễ tiếp cận; sự hỗ trợ của công nghệ dễ dàng cho phân hóa và chương trình hóa, tạo điều kiện để người học tự học, học chủ động; …Trong bối cảnh hiện nay, chúng ta đang sống trong kỉ nguyên số, toàn cầu hóa, đặc biệt là diễn biến phức tạp của dịch bệnh đòi hỏi dạy học trực tuyến trở thành một phương thức dạy và học dành cho mọi người. Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cũng đã chính thức công nhận hình thức dạy học trực tuyến trong nhà trường. Tuy nhiên, chất lượng nội dung dạy học trực tuyến vẫn còn là một vấn đề bị bỏ ngỏ, khi thực tế, nhiều chương trình dạy học trực tuyến đã không được kiểm soát chất lượng cũng như chưa có một yêu cầu đảm bảo chất lượng một cách chính thức nào được ban hành. Chúng tôi đã bước đầu tiến hành một nghiên cứu thực tiễn về nội dung của một số chương trình dạy học trực tuyến, đối sánh với những yêu cầu sư phạm để tìm hiểu: Cần đặt ra những yêu cầu gì cho nội dung dạy học trực tuyến giáo dục phổ thông trong bối cảnh hiện nay? Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu một số vấn đề lí luận, thực tiễn về yêu cầu đối với nội dung dạy học trực tuyến trong bối cảnh đổi mới giáo dục và thích ứng với những biến đổi xã hội khác nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục.
TỪ KHÓA: Dạy học trực tuyến; giáo dục phổ thông; chương trình hóa; phân hóa; đảm bảo chất lượng nội dung dạy học.
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	Thiết kế E-book hướng dẫn học sinh trung học phổ thông tự học tiếng Anh chuyên ngành Hoá học vô cơ 

Nguyễn Thị Diệu Hiền

Email: ntdieuhien1511@gmail.com
Nguyễn Thị Thùy Trang

Email: nguyenthithuytrangdhsph@gmail.com
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

34 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

TÓM TẮT:
Dạy và học các môn Toán học, Khoa học bằng tiếng Anh là hướng đi phù hợp với xu thế, giúp người học tiếp cận chuẩn đầu ra theo kiểm định quốc tế. Đa số người học cho rằng, tiếng Anh chuyên ngành Hoá học khó học nhất so với các môn khoa học khác. Để giúp người học thuận lợi trong việc học tập tiếng Anh chuyên ngành môn Hoá học, bài báo thiết kế E-book hướng dẫn học sinh trung học phổ thông tự học tiếng Anh chuyên ngành Hoá học vô cơ, dựa trên các công cụ soạn thảo nội dung E-learning, mà cụ thể là phần mềm iSpring Suite - phần mềm có thể xuất file pptx thành html. Các nguyên tắc về hình thức và nội dung cũng được xây dựng dựa trên những yêu cầu của giáo viên, học sinh, sinh viên đã được khảo sát trước đó. Để đánh giá và điều chỉnh E-book, nghiên cứu đã xin ý kiến của 15 thầy cô giảng viên và 50 sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Sư phạm Huế, 15 thầy cô dạy học môn hoá học đang công tác tại các Trường Chuyên, 5 thầy cô chuyên về lĩnh vực luyện thi SAT (II).

TỪ KHÓA: E-book; tự học; tiếng Anh chuyên ngành; Hoá học vô cơ.
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	Sơ bộ thực trạng dạy học trực tuyến của giáo viên phổ thông trong giai đoạn COVID-19 và một số khuyến nghị

Lê Đông Phương

Email: phuongld@vnies.edu.vn

Cao Thị Phương Chi
Email: chictp@vnies.edu.vn
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

TÓM TẮT: 

Bài viết trình bày một số kết quả thu được qua khảo sát về hoạt động dạy học trực tuyến của giáo viên phổ thông trong giai đoạn nghỉ học vì dịch Covid-19 tại 42 tỉnh/thành phố với gần 929 giáo viên Trung học và Tiểu học ở 42 tỉnh/thành phố. Giáo viên tham gia dạy học trực tuyến có trình độ đào tạo trung cấp, cao đẳng và đại học trở lên. Các môn học được dạy trực tuyến nhiều nhất gồm có: Toán, Ngữ văn, Vật lí, Ngoại ngữ và các môn tiểu học. Khả năng dạy học trực tuyến của giáo viên còn hạn chế nhưng vì giãn cách xã hội đã buộc phải dạy học trực tuyến theo yêu cầu của các cơ quan quản lí. Công cụ được dùng chủ yếu là Zoom, Google Classrooms và Microsoft Teams và được giáo viên chọn do đã biết cách dùng. Giáo viên ít được tập huấn, phần lớn giáo viên đã tự tìm hiểu học hỏi về dạy học trực tuyến thông qua các nhóm/diễn đàn trên mạng xã hội trong thời gian diễn ra dịch bệnh. Việc dạy học trực tuyến được giáo viên tiến hành chủ yếu thông qua “phát trực tuyến” hoạt động dạy học của mình, phần lớn giáo viên đã tích hợp bài giảng bằng PowerPoint khi tổ chức dạy học trực tuyến. Tuy nhiên, đa số giáo viên vẫn chưa có các kĩ năng biên tập, chuẩn bị các học liệu điện tử như video, audio hay hình ảnh. Giáo viên vẫn còn nhiều khó khăn khi thực hiện dạy học trực tuyến. Họ chủ yếu vẫn sử dụng máy tính xách tay cá nhân, một số phải dùng điện thoại thông minh trên nền mạng 3G/4G vì không có kết nối mạng cho máy tính. Một số ít học sinh không có đủ điều kiện để tham gia học trực tuyến. Lớp học trực tuyến có số lượng học sinh tham gia khá lớn nên đảm bảo sự tham gia của học sinh là điều không dễ đối với giáo viên. Trên cơ sở các phát hiện ban đầu báo cáo đưa ra một số khuyến nghị về tổ chức dạy học trực tuyến, bồi dưỡng giáo viên về dạy học trực tuyến và điều kiện đảm bảo cho dạy học trực tuyến ở bậc phổ thông.

TỪ KHÓA: Dạy học trực tuyến; giáo viên phổ thông; giáo viên tiểu học; giáo viên trung học cơ sở; giáo viên trung học phổ thông; phương pháp dạy học.
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	Kinh nghiệm thúc đẩy chuyển đổi sang học tập trực tuyến và học tập kết hợp của KidsOnline

Đậu Thúy Hà 

Công ty KidsOnline

Số 27, ngõ 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Email: hadt@omt.vn
TÓM TẮT:

Một hệ sinh thái dạy, học trực tuyến là tổng hòa của bốn thành tố: Người dạy học sẵn sàng cho dạy trực tuyến; người học sẵn sàng cho học trực tuyến; học liệu sẵn sàng cho dạy và học trực tuyến và hạ tầng Internet và thiết bị thông minh sẵn sàng cho việc dạy, học trực tuyến. KidsOnline chia sẻ một số kinh nghiệm và suy ngẫm từ thực tế thúc đẩy chuyển đổi sang học tập trực tuyến, học tập kết hợp trong khối giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông, đặc biệt đối với các nhóm trẻ dễ bị tổn thương nhất (trẻ em vùng sâu vùng xa, trẻ dân tộc thiểu số, trẻ khuyết tật và có nhu cầu học tập đặc biệt) trong giai đoạn covid-19 và “bình thường mới” hậu covid-19. 

TỪ KHÓA: Học tập trực tuyến; học tập kết hợp; Covid-19; trẻ dễ bị tổn thương nhất; UNICEF Việt Nam; KidsOnline. 
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	Tác động của học liệu E-learning đến tự học, tự bồi dưỡng phát triển chuyên môn của giáo viên tiểu học 
Nguyễn Minh Tuấn
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm. Hà Nội, Việt Nam

Email: tuannm@vnies.edu.vn

TÓM TẮT:
Bài viết trình bày một số vấn đề cơ bản liên quan đến học liệu E-learning, cách khai thác và sử dụng học liệu trong tự học, tự bồi dưỡng phát triển chuyên môn của giáo viên tiểu học và một số kết quả nghiên cứu đánh giá về tác động của học liệu E-learing đến tự học, tự bồi dưỡng phát triển chuyên môn của giáo viên tiểu học trên cơ sở xin ý kiến đánh giá của của 250 giáo viên tiểu học thuộc các tỉnh và thành phố: Hà Nội, Nam Định, Thái Bình, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh sau khi sử dụng một số mô đun của hệ thống học liệu do chúng tôi thiết kế xây dựng (từ năm 2015 đến nay).Trên cơ sở đó, bài viết cũng đưa ra một số khuyến nghị thúc đẩy ứng dụng E-learning vào trong đào tạo, bồi dưỡng giáo viên góp phân nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục.

TỪ KHÓA: Giáo viên; giáo viên tiểu học; tự học; tự bồi dưỡng; học liệu E-learing.
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	Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động học trực tuyến cho sinh viên từ thực tế Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung 

Nguyễn Thị Dung

Email: dung3h.viu@gmail.com
Kiều Hưng

Email: kieuhung110876@gmail.com
Phạm Thị Thanh Hương

Email: pham.huong626@gmail.com

Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung

Số 16, phố Hữu Nghị, Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam

TÓM TẮT: 

Đào tạo trực tuyến đang là xu thế của phát triển nền giáo dục mở và linh hoạt. Thực tế việc triển khai đào tạo trực truyến nói chung, dạy và học trực tuyến thời gian qua do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 nói riêng đã thể hiện sự nỗ lực của toàn ngành Giáo dục với những kết quả tích cực đạt được. Tuy nhiên, qua quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn nhiều vấn đề được các nhà quản lí, các nhà giáo dục và người học quan tâm, tìm lời giải nhằm nâng cao chất lượng, cả dưới góc độ quản lí và cả dưới góc độ chuyên môn, nghiệp vụ. Một trong số đó là tìm ra được những biện pháp, cách thức phù hợp để nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động học trực tuyến. 

TỪ KHÓA: Đào tạo trực tuyến; phương pháp học trực tuyến; phương pháp học tập; Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung.
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	Thiết kế tài liệu dạy học môn Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục theo module với sự hỗ trợ của E-learning cho sinh viên Trường Đại học Tân Trào

Đoàn Thị Cúc
Trường Đại học Tân Trào

Km6, Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang, Việt Nam

Email: doancuc1987@gmail.com

TÓM TẮT:

Thiết kế tài liệu dạy học môn Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục theo module cho sinh viên sư phạm các trường đại học với sự hỗ trợ của e-learning là một trong những hành động thực hiện việc đổi mới dạy học và chủ trương ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin vào dạy học ở các trường đại học hiện nay. Bài viết đề cập tới một số khái niệm công cụ có liên quan đến vấn đề nghiên cứu, đề xuất quy trình và bước đầu khái quát cấu trúc tài liệu dạy học môn Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục theo module với sự hỗ trợ của E-learning cho sinh viên Trường Đại học Tân Trào.

TỪ KHÓA: Thiết kế tài liệu dạy học; dạy học theo module; dạy học E-learning; phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục.
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	Kinh nghiệm của một giảng viên không giỏi công nghệ trong giảng dạy qua Zoom, mùa covid 19 năm 2020, tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kĩ thuật Cần Thơ

Lê Văn Tư
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khởi nghiệp Hoa Sinh Tân HD

23B/1, Khu vực 3, An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Email: levantu7979@gmail.com
TÓM TẮT:

Khủng hoảng dịch bệnh Covid-19 cuối năm 2019 và năm 2020 lây lan với tốc độ nhanh và có diễn biến nguy hiểm khó lường trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Từ đó, các hình thức hội họp, học trực tuyến từ xa được đưa vào sử dụng nhằm hỗ trợ người lao động, học sinh, sinh viên hoàn thành công việc hiệu quả, để không làm ảnh hưởng đến hiệu suất công việc. Zoom Cloud Meetings là một trong những phần mềm hữu ích trong thời điểm này. Trường Cao đẳng Kinh tế Kĩ thuật Cần Thơ đã nhanh chóng triển khai giảng dạy với phần mềm Zoom Cloud Meetings. Tuy nhiên, khi đi vào thực tế hoạt động thì người học và giảng viên gặp rất nhiều bỡ ngỡ, nhất là giảng viên lớn tuổi, không giỏi công nghệ. Bài viết này chia sẻ một số vấn đề qua thực tiễn triển khai cũng như trao đổi một số vấn đề về thực hiện có chất lượng, hiệu quả việc dạy học trực tuyến.
TỪ KHÓA: Covid-19; Zoom Cloud Meetings; Trường Cao đẳng Kinh tế Kĩ thuật Cần Thơ; giảng viên lớn tuổi; hệ sinh thái GD trực tuyến; công nghệ.
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	Mô hình giáo dục đại học trực tuyến tại Việt Nam: Trường hợp của Trường Đại học Mở Hà Nội

Đặng Hải Đăng

Trường Đại học Mở Hà Nội

101 Nguyễn Hiền, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Email: dangdh@hou.edu.vn 

TÓM TẮT: 

Mặc dù phát triển gần như cùng một lúc với Internet nhưng mãi tới gần đây vai trò của giáo dục trực tuyến mới được quan tâm và thừa nhận một cách rộng rãi. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại có đến hàng tỉ cá nhân tham gia học tập trực tuyến ở tất cả các cấp học và loại hình đào tạo. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến một cách phức tạp dẫn đến giãn cách xã hội, giáo dục trực tuyến đã thay thế giáo dục truyền thống, giúp cho đại bộ phận học sinh, sinh viên không cần phải đến trường vẫn có thể theo học, tiếp thu được kiến thức thông qua mạng Internet. Tất nhiên, giáo dục trực tuyến mới chỉ đang trong giai đoạn bắt đầu phát triển. Nó chỉ mang vai trò bổ trợ chứ không thể thay thế cho giáo dục truyền thống. Để có một cách nhìn toàn diện về vai trò của giáo dục đại học trực tuyến trong giai đoạn phát triển mới, bài báo đề cập đến tình hình phát triển giáo dục đại học trực tuyển trong thời gian gần đây, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, cũng cần phải xác định lại mô hình giáo dục trực tuyến một cách phù hợp với điều kiện của các cơ sở giáo dục tại Việt Nam. Một mô hình về đào tạo trực tuyến của Trường Đại học Mở Hà Nội được đưa ra dưới dạng khung làm việc để các cơ sở giáo dục tham khảo. Cuối cùng, một số tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng dành cho giáo dục Đại học trực tuyến cũng được đề xuất căn cứ trên việc khảo sát mô hình của Trường Đại học Mở Hà Nội. 

TỪ KHÓA: Giáo dục trực tuyến; ứng dụng công nghệ ICT trong dạy học; giáo dục người lớn; chuyển đổi số.



	24
	Vận dụng công nghệ OLAP trong phân tích kết quả khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp nhằm hỗ trợ điều chỉnh nội dung, kế hoạch đào tạo tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu

Tiền Tú Anh
Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu
Số 689 - Đường Cách Mạng Tháng 8, Long Toàn, 

thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Email: tientuanh@gmail.com
TÓM TẮT:

OLAP (xử lí phân tích trực tuyến) phục vụ cho việc phân tích dữ liệu và ra quyết định. Dữ liệu được phân tích từ OLAP cho chúng ta một cái nhìn trực quan về một vấn đề nào đó. Bài viết tập trung việc ứng dụng công nghệ OLAP trong phân tích kết quả khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu, cụ thể là phân tích thông tin về tình trạng việc làm, phân loại việc làm và nơi làm việc của sinh viên. Kết quả mà OLAP mang lại đã và sẽ là căn cứ để lãnh đạo nhà trường đưa ra những thay đổi, quyết sách cho những năm tiếp theo về nội dung và kế hoạch đào tạo, nhằm mục đích ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo. Những kết quả thu được cũng là tiền đề để chúng tôi tiếp tục vận dụng OLAP trong phân tích những khía cạnh khác như mối quan hệ giữa nhu cầu việc làm và kế hoạch tuyển sinh.

TỪ KHÓA: OLAP; phân tích; khảo sát việc làm; sinh viên tốt nghiệp.
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Đặng Thị Thu Huệ

Email: hueddt@vnies.edu.vn
Bùi Thị Diển

Email: dienbt@vnies.edu.vn
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

TÓM TẮT:
Sự thành công của giáo dục trực tuyến phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Điều kiện cơ sở hạ tầng kĩ thuật; Năng lực quản lí, tổ chức dạy học của cán bộ quản lí, giáo viên; Năng lực học tập của học sinh, trong đó chiến lược giảng dạy trực tuyến hiệu quả của giáo viên là một yếu tố rất quan trọng. Bài viết trình bày một số kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn giảng dạy trực tuyến của giáo viên phổ thông tại Việt Nam, từ đó đưa ra chiến lược giảng dạy cho giáo viên phổ thông từ việc tìm hiểu đối tượng, mục tiêu, thiết kế bài học và thực hành giảng dạy cho tới đánh giá kết quả học tập của học sinh.

TỪ KHÓA: Giáo dục trực tuyến; dạy học trực tuyến; chiến lược giảng dạy trực tuyến.




